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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 26 tháng 09 năm 2016

	
	BUỔI CHIỀU
	



	THỨ
	TIẾT
	6E
	6D
	6C
	6A
	6B
	7A
	7B
	7C
	7D
	

	2
	1
	Toán - Nguyệt
	Toán - Dịu
	T.Anh - DươngT
	Văn - Loan
	Hoạ - Thanh
	T.Anh - Hương
	T.Anh - Thủy
	Sinh - Hậu
	Toán - Yến
	

	
	2
	Nhạc - VânN
	Tin - Dương
	Toán - Nguyệt
	Toán - Dịu
	Lý - AnhB
	Hoạ - Thanh
	Văn - Thơ
	Địa - VânSĐ
	Sinh - Hậu
	

	
	3
	CNghệ - Thu
	T.Anh - DươngT
	Tin - Dương
	Nhạc - VânN
	T.Anh - Hương
	Toán - Yến
	Văn - Thơ
	Văn - Ngọc
	Địa - VânSĐ
	

	
	4
	Địa - VânSĐ
	T.Anh - DươngT
	TD - AnhB
	T.Anh - Thủy
	Toán - Dịu
	Tin - Yến
	Nhạc - VânN
	Sử - Ngọc
	Tin - Dương
	

	
	5
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	3
	1
	Văn - ThảoB
	Văn - Loan
	Sinh - VânSĐ
	T.Anh - Thủy
	Văn - Nhung
	Văn - Ngọc
	Lý - Nữ
	Toán - Yến
	Văn - Thơ
	

	
	2
	Văn - ThảoB
	Văn - Loan
	Toán - Nguyệt
	Sử - Nhung
	Địa - VânSĐ
	Văn - Ngọc
	Toán - Cường
	Tin - Tình
	Văn - Thơ
	

	
	3
	Toán - Nguyệt
	Sinh - Anh
	Hoạ - Thanh
	TD - Vân
	Tin - Tình
	Toán - Yến
	Toán - Cường
	Văn - Ngọc
	Sinh - Hậu
	

	
	4
	GDCD - ThảoB
	TD - Vân
	TD - AnhB
	Địa - VânSĐ
	Sử - Nhung
	Sinh - Hậu
	Hoạ - Thanh
	Văn - Ngọc
	T.Anh - Thủy
	

	
	5
	TD - Vân
	Sử - Ngà
	GDCD - ThảoB
	Hoạ - Thanh
	TD - AnhB
	Sử - Ngọc
	Địa - VânSĐ
	TD - Nguyệt
	GDCD - Thơ
	

	4
	1
	Toán - Nguyệt
	Địa - VânSĐ
	CNghệ - Thu
	Toán - Dịu
	Văn - Nhung
	Văn - Ngọc
	CNghệ - Nữ
	Nhạc - VânN
	Toán - Yến
	

	
	2
	CNghệ - Thu
	Toán - Dịu
	Địa - VânSĐ
	Lý - Nữ
	T.Anh - Hương
	Sử - Ngọc
	Sinh - Hậu
	Toán - Yến
	TD - VânN
	

	
	3
	T.Anh - Hương
	TD - Vân
	Sinh - VânSĐ
	CNghệ - Thu
	Nhạc - VânN
	Toán - Yến
	T.Anh - Thủy
	TD - Nguyệt
	Lý - Nữ
	

	
	4
	Sinh - Anh
	Hoạ - Thanh
	Toán - Nguyệt
	TD - Vân
	Toán - Dịu
	Lý - Nữ
	Địa - VânSĐ
	T.Anh - Thủy
	Nhạc - VânN
	

	
	5
	TD - Vân
	Nhạc - VânN
	Lý - Nữ
	Sinh - Anh
	Sinh - VânSĐ
	T.Anh - Hương
	TD - Huệ
	Hoạ - Thanh
	Sử - Ngọc
	

	5
	1
	Văn - ThảoB
	T.Anh - DươngT
	Tin - Dương
	Toán - Dịu
	GDCD - LanV
	CNghệ - Nữ
	Tin - Tình
	Sử - Ngọc
	Địa - VânSĐ
	

	
	2
	Tin - Dương
	Văn - Loan
	T.Anh - DươngT
	GDCD - LanV
	Tin - Tình
	Địa - VânSĐ
	Toán - Cường
	Văn - Ngọc
	TD - VânN
	

	
	3
	Lý - AnhB
	GDCD - LanV
	T.Anh - DươngT
	Tin - Tình
	Sinh - VânSĐ
	TD - VânN
	Toán - Cường
	Lý - Nữ
	Toán - Yến
	

	
	4
	
	
	
	
	
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - ThảoB
	Toán - Dịu
	Sử - Ngà
	Tin - Tình
	CNghệ - Thu
	Tin - Yến
	Sử - Nhung
	T.Anh - Thủy
	Văn - Thơ
	

	
	2
	Sinh - Anh
	Văn - Loan
	Nhạc - VânN
	Toán - Dịu
	Văn - Nhung
	Toán - Yến
	Tin - Tình
	CNghệ - Nữ
	Văn - Thơ
	

	
	3
	Hoạ - Thanh
	Lý - AnhB
	Văn - ThảoB
	Văn - Loan
	Văn - Nhung
	Văn - Ngọc
	T.Anh - Thủy
	Toán - Yến
	CNghệ - Nữ
	

	
	4
	Sử - Nhung
	CNghệ - Thu
	Văn - ThảoB
	Sinh - Anh
	Toán - Dịu
	Nhạc - VânN
	TD - Huệ
	GDCD - Thơ
	T.Anh - Thủy
	

	
	5
	T.Anh - Hương
	Sinh - Anh
	CNghệ - Thu
	T.Anh - Thủy
	TD - AnhB
	TD - VânN
	GDCD - Thơ
	Tin - Tình
	Hoạ - Thanh
	

	7
	1
	Tin - Dương
	Toán - Dịu
	Toán - Nguyệt
	CNghệ - Thu
	T.Anh - Hương
	Địa - VânSĐ
	Văn - Thơ
	Sinh - Hậu
	Toán - Yến
	

	
	2
	T.Anh - Hương
	Tin - Dương
	Văn - ThảoB
	Văn - Loan
	CNghệ - Thu
	Sinh - Hậu
	Văn - Thơ
	Toán - Yến
	T.Anh - Thủy
	

	
	3
	Toán - Nguyệt
	CNghệ - Thu
	Văn - ThảoB
	Văn - Loan
	Toán - Dịu
	T.Anh - Hương
	Sinh - Hậu
	Địa - VânSĐ
	Tin - Dương
	

	
	4
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	GDCD - Thơ
	Sử - Nhung
	T.Anh - Thủy
	Sử - Ngọc
	

	
	5
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	


